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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cho biết, diện tích gieo trồng bông niên vụ 2020/21 của Ấn Độ đã đạt 11.5-12 triệu ha, gần 
gấp 3 lần so với mức 4.6 triệu ha niên vụ trước. Hoạt động gieo trồng năm nay bắt đầu từ tháng 4, sớm hơn năm ngoái 
do mùa mưa đến sớm. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động gieo trồng bông gần như đã hoàn thành tại các bang Punjab, 
Haryana và Rajasthan. Tại bang Haryana, diện tích trồng bông tăng mạnh 9% lên mức 737 nghìn ha. Diện tích trồng 
bông tại các bang khác lần lượt như sau: Maharashtra (3.3 triệu ha), Telangana (1.54 triệu ha), Rajasthan (627 nghìn 
ha), Madhya Pradesh (540 nghìn ha), Karnataka (203 nghìn ha), Gujarat (1.57 triệu ha), Punjab (501 nghìn ha), Andhra 
Pradesh (90 nghìn ha), Odisha (3 nghìn ha) và Tamil Nadu (2 nghìn ha). 

§ Việc chính phủ Ấn Độ nâng giá thu mua bông tối thiểu (MSP) đã kích thích người nông dân ồ ạt chuyển canh sang 
cây bông. Giá thu mua tối thiểu niên vụ 2020/21 đối với loại bông sợi trung bình tăng 260 rupees/tấn lên mức 5,515 
rupees (73.61 USD)/tấn. Giá thu mua tối thiểu đối với loại bông sợi dài tăng 275 rupees/tấn lên mức 5,825 rupees 
(77.74 USD)/tấn.

§  Ông Mohammad Abdul Ghani, CEO của Tập đoàn nông nghiệp vốn nhà nước PT Perkebunan Nusantara III (PTPN 
III) của Indonesia sẽ tăng diện tích trồng mía đường thêm khoảng 60-70 nghìn ha, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 
đường trắng trong nước. Phần diện tích trồng mía tăng thêm này được chuyển giao từ Công ty lâm nghiệp quốc doanh 
Perhutani. Theo thống kê chính thức của chính quyền Jakarta, tổng diện tích canh tác mía năm ngoái đạt 443,569 
nghìn ha. Indonesia là quốc gia nhập khẩu đường lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. 

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US  
giảm xuống mức 4.097 
triệu bao trong phiên 
giao dịch ngày 08/07.

 Cà phê: Dự trữ cà 
phê của sàn ICE US 
giảm xuống mức 1.635 
triệu bao trong phiên 
giao dịch ngày 08/07.

 Bông: Dự trữ bông 
của sàn ICE US giảm 
mạnh xuống còn 34,467 
kiện tính đến ngày 
07/07.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời nhiều mây, không mưa, 
nắng hanh. Độ ẩm trung bình ở mức 52%. Nhiệt độ 12 - 27 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp nhiều ngày tới. 
Nhiệt độ dao động từ 21-32 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 73%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nắng nóng, 
không mưa, độ ẩm thấp. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 42 độ C. Độ ẩm trung bình trong không 
khí ở mức 31%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây âm 
u, mưa rải rác. Độ ẩm trung bình 63%. Nhiệt độ 19 – 34 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa giông 
rải rác. Độ ẩm trung bình 74%. Nhiệt độ từ 24 - 32 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo tiếp tục mưa giông 
trong nhiều ngày tới. Độ ẩm trung bình ở mức 86%, nhiệt độ dao động từ 21-28 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 9 giảm 0.30% xuống mức 
100.00 cents/pound. 

 Kháng cự: 101.50; 102.80     Hỗ trợ: 99.40; 98.10 

§ Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US giảm mạnh 
2.23% xuống mức 2,100 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,164; 2,180  Hỗ trợ: 2,098; 2,056

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US giảm 
0.82% xuống mức 12.08 cents/pound.

 Kháng cự: 12.35; 12.51  Hỗ trợ: 11.90; 11.61

§ Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US tăng 
1.81% lên mức 64.16 US cents/pound. 

 Kháng cự: 64.73; 65.31  Hỗ trợ: 63.76; 63.18

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn TOCOM 
tăng 0.07% lên mức 144.9 JPY/kg. 

 Kháng cự: 145.4; 146.1  Hỗ trợ: 144.2; 143.5

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 08 trên sàn Singapore 
tăng 0.68% lên mức 117.70 US cents/kg.  

 Kháng cự: 117.80; 119.00  Hỗ trợ: 115.70; 114.50


